
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN

     
      #SoKyHieuVanBan 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 
                        #DiaDiemNgayBanHanh 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch phân tuyến, tuyển sinh vào các trường 

Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở 
trên địa bàn thành phố Hội An, năm học 2024-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 
Căn cứ Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020; 
Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 
Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 
tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ 
thông năm học 2024-2025;

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 264/TTr-
PGDĐT ngày 29/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu 

giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành 
phố Hội An năm học 2024-2025. (Có Kế hoạch cụ thể kèm theo)
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Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, 
giám sát, kiểm tra các trường tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh 
đảm bảo theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Kế hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các 
xã, phường; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học 
cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.

Nơi nhận:          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- TTTU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;        KT. CHỦ TỊCH
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;       PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban KTXH HĐND TP;
- Như điều 3;
- Lưu: VT-UBND.           

              #ChuKyLanhDao 
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phân tuyến, tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo, 

Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở 
trên địa bàn thành phố Hội An, năm học 2024-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số..…#sobh/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
của UBND thành phố Hội An)

A. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
I. THỜI GIAN TUYỂN SINH
Việc tuyển sinh năm học 2024-2025 chỉ được bắt đầu thực hiện sau khi 

kết thúc năm học 2023-2024 theo Kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh 
và các trường bế giảng năm học 2023-2024. 

Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở 
phải hoàn thành công tác tuyển sinh trước 15 ngày theo kế hoạch thời gian năm 
học mới. Riêng các trường mầm non, mẫu giáo công tác tuyển sinh được thực 
hiện trong suốt quá trình năm học tùy theo tình hình thực tế của từng trường.

Từng trường thành lập Tổ tuyển sinh để thực hiện công tác tuyển sinh cho 
năm học 2024-2025, đảm bảo chu đáo, đúng quy định, quy chế.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Căn cứ Kế hoạch Phân tuyến tuyển sinh năm học 2024-2025 của thành 

phố, kết quả điều tra dân số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn và hiện 
trạng cơ sở vật chất, tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, các trường 
mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở chủ 
động xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2024-2025 
phù hợp, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, phê duyệt trước khi 
thực hiện. 

III. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO
1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi.
2. Hồ sơ: Phụ huynh liên hệ với nhà trường để nhận hồ sơ đăng ký nhập 

học.
3. Phân tuyến
- Trường nằm trên địa bàn xã, phường nào thì ưu tiên tiếp nhận trẻ trên 

địa bàn xã, phường đó. 
- Nếu điều kiện cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên đảm bảo, sau khi tiếp 

nhận hết trẻ trên địa bàn thì trường mới tiếp nhận thêm trẻ ngoài địa phương 
nhưng phải đảm bảo theo quy định.
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4. Phương thức tuyển sinh
- Các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng 

độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo xã, 
phường. 

- Nhà trường phối hợp với UBND xã, phường trong công tác tổ chức 
tuyển sinh; tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn/khối về chỉ tiêu, 
thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hoặc người đỡ đầu biết, đưa trẻ đến 
trường theo đúng độ tuổi được nhận, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh. 

- Các trường tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 
mầm non 05 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào.

- Về số trẻ trên một lớp: Thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều lệ 
trường Mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy 
định, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ số 
giáo viên/trẻ/lớp theo quy định và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2/cháu.

IV. TIỂU SINH VÀO LỚP 1 CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TIỂU 
HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018)
2. Hồ sơ: Phụ huynh liên hệ với nhà trường để nộp hồ sơ nhập học, gồm:
+ Đơn nhập học vào lớp 1
+ Bản sao giấy khai sinh
+ Xác định thông tin về nơi cư trú thì thông qua ứng dụng VNeID (định 

danh mức 2) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT 07 ban hành 
kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an, do 
công an địa phương cấp (Mẫu đính kèm).

3. Phân tuyến

STT Trẻ có hộ khẩu thuộc địa bàn 
thôn/khối phố, xã/phường

Nộp hồ sơ nhập học 
về trường

1. Phường Cửa Đại TH Đỗ Trọng Hường
2. Xã Cẩm Hà TH Lê Độ
3. Phường Cẩm Nam TH-THCS Trần Quốc Toản
4. Xã Cẩm Thanh TH Cẩm Thanh
5. Phường Thanh Hà TH Bùi Chát
6. Phường Minh An TH Phù Đổng
7. Phường Cẩm Châu TH Lý Tự Trọng
8. Xã Cẩm Kim TH-THCS Lý Thường Kiệt
9. Xã Tân Hiệp TH-THCS Quang Trung

Phường Tân An
10. Nhà số 157 đến số 245 đường Nguyễn 

Tất Thành thuộc phường Thanh Hà
TH Lương Thế Vinh
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STT Trẻ có hộ khẩu thuộc địa bàn 
thôn/khối phố, xã/phường

Nộp hồ sơ nhập học 
về trường

Khối phố: Ngọc Thành, Tu Lễ, Hoài Phô 
thuộc phường Cẩm Phô 11.
Khối phố Hậu Xá phường Thanh Hà

TH Cẩm Phô

Khối phố: Xuân Lâm, Xuân Hòa, Xuân 
Thuận thuộc phường Cẩm Phô

12.
Tổ: 1, 2, 3, 4, 5 khối phố Trường Lệ 
thuộc phường Cẩm Châu

TH Nguyễn Bá Ngọc

Phường Sơn Phong
13. Tổ 6, 7, 8, 9, 10 thuộc khối Trường Lệ 

phường Cẩm Châu
TH Sơn Phong

14. Phường Cẩm An TH Cẩm An
Khối Phước Tân thuộc phường Cửa Đại
4. Phương thức tuyển sinh
- Các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở căn cứ vào số liệu điều 

tra phổ cập giáo dục và điều tra dân số để tuyển sinh trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018) 
vào lớp 1. Thông qua ứng dụng VNeID (định danh mức 2) hoặc biểu mẫu số 
CT07 của Bộ Công an để xác định thông tin về nơi cư trú, trong đó ưu tiên tiếp 
nhận trẻ 6 tuổi có trong danh sách điều tra phổ cập năm 2023 đã được UBND 
thành phố và UBND tỉnh kiểm tra công nhận. 

- Hiệu trưởng trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở có trách nhiệm 
tham mưu UBND xã, phường trong công tác tuyển sinh trên địa bàn, phù hợp 
với điều kiện cơ sở vật chất, khả năng đáp ứng của nhà trường và thực tế việc 
thường trú của học sinh tại địa phương, được nhân dân, tổ dân phố xác định.

- Đối với các trường hợp ngoài thành phố mới chuyển đến và các trường 
hợp đặc biệt khác, trên cơ sở điều kiện thực tế của trường (phòng học của trường 
vẫn đảm bảo chỗ ngồi cho các em) thì nhà trường cần kiểm tra thực tế và xác 
nhận thông tin về nơi cư trú theo biểu mẫu số CT07 của Bộ Công an, lúc đó mới 
tạm thời tiếp nhận đơn, đồng thời lập danh sách chuyển về Phòng Giáo dục và 
Đào tạo. Khi có ý kiến thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường 
mới tiếp nhận chính thức.

- Đối với trường hợp trẻ 6 tuổi có tạm trú, cư trú hoặc mới cấp mã định 
danh nơi cư trú nhưng không có ở thực tế tại địa phương thì nhà trường xem học 
sinh đó hiện đang sinh sống thực tế ở địa phương nào để hướng dẫn phụ huynh 
nộp hồ sơ vào trường đúng theo phân tuyến tuyển sinh năm học mà UBND 
thành phố đã phê duyệt, tuyệt đối không để phụ huynh đi nộp hồ sơ vào trường 
này, trường khác ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh năm học 2024-2025.

- Công tác tuyển sinh phải gắn liền với việc đảm bảo các điều kiện về cơ 
sở vật chất, các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất 
lượng giáo dục ở các mức độ, mức chất lượng tối thiểu và thuận lợi cho việc đi 
lại của học sinh. 
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V. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ 
SỞ, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
2. Hồ sơ: Phụ huynh liên hệ với nhà trường để nộp hồ sơ nhập học, gồm:
+ Đơn xin nhập học vào lớp 6
+ Học bạ cấp tiểu học, bản sao giấy khai sinh
+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học
+ Xác định thông tin về nơi cư trú thì thông qua ứng dụng VNeID (định 

danh mức 2) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT 07 ban hành 
kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an, do 
công an địa phương cấp (Mẫu đính kèm).

3. Phân tuyến 

STT Tên trường Học sinh hoàn thành 
chương trình tiểu học 
thuộc địa bàn thôn/

khối phố, xã/phường

Nộp hồ sơ tại 
các trường THCS

1. TH Cẩm An Cẩm An THCS Phan Bội Châu
2. TH Đỗ Trọng Hường Cửa Đại
3. TH Cẩm Thanh Cẩm Thanh THCS Huỳnh Thị Lựu
4. TH Bùi Chát Thanh Hà THCS Chu Văn An
5. TH Lý Tự Trọng Cẩm Châu THCS Nguyễn Du
6. TH Lê Độ Cẩm Hà THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
7. TH Lương Thế Vinh Tân An

Khối Hậu Xá thuộc 
phường Thanh Hà THCS Chu Văn An

8. TH Cẩm Phô Khối phố: Ngọc Thành, 
Tu Lễ, Hoài Phô thuộc 
phường Cẩm Phô

THCS Nguyễn Duy Hiệu

Khối phố: Xuân Lâm, 
Xuân An thuộc phường 
Cẩm Phô

THCS Nguyễn Duy Hiệu

9. TH Nguyễn Bá Ngọc
Khối phố: Xuân Hòa, 
Xuân Thuận thuộc 
phường Cẩm Phô

THCS Kim Đồng

10. TH Sơn Phong
Phường Sơn Phong và 
khối phố Trường Lệ - 
phường Cẩm Châu

THCS Kim Đồng
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STT Tên trường Học sinh hoàn thành 
chương trình tiểu học 
thuộc địa bàn thôn/

khối phố, xã/phường

Nộp hồ sơ tại 
các trường THCS

Từ đường Lê Lợi trở 
xuống thuộc phường 
Minh An giáp với 
phường Sơn Phong

THCS Kim Đồng
11. TH Phù Đổng

Từ đường Lê Lợi trở lên 
thuộc phường Minh An

THCS Nguyễn Duy Hiệu

3. Phương thức tuyển sinh
- Các trường trung học cơ sở tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định nêu 

trên.
- Đối với các trường hợp ngoài thành phố chuyển đến, đề nghị các trường 

chuyển về Phòng Giáo dục và Đạo tạo để xem xét bố trí các em nhập học ở 
trường phù hợp theo đúng quy định.

- Các trường trung học cơ sở nhận, quản lý hồ sơ học sinh hoàn thành 
chương trình tiểu học vào lớp 6 theo phân tuyến tuyển sinh được duyệt. Riêng 
đối với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, Lý Thường Kiệt, 
Quang Trung tiếp tục quản lý hồ sơ học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu 
học tại trường và thực hiện các thủ tục tuyển sinh theo đúng quy định để các em 
tiếp tục học lên cấp trung học cơ sở (vào lớp 6) tại nhà trường.

B. MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ, nhân viên làm công tác tuyển 

sinh của trường phải kiểm tra kỹ hồ sơ, nhất là kiểm tra sự trùng khớp giữa các 
thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong giấy khai 
sinh (đối với lớp 1), học bạ (đối với lớp 6) và xác định thông tin về nơi cư trú 
thông qua ứng dụng VNeID (định danh mức 2) hoặc mẫu số CT07 của Bộ Công 
an. Nếu trùng khớp, cán bộ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ ghi vào mặt sau bản sao 
giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp đúng” và ký tên, ghi rõ họ tên, trình Hiệu 
trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là 
căn cứ ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán 
bộ, nhân viên làm công tác tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của thông tin đã được kiểm tra và nội dung xác nhận 
nêu trên.

- Ngoài các khoản thu theo quy định chung của Nhà nước, trong quá trình 
tuyển sinh, các trường tuyệt đối không thu tiền hoặc vận động phụ huynh học 
sinh đóng góp tiền cho nhà trường dưới mọi hình thức. Quá trình tổ chức tuyển 
sinh, các trường phải bố trí cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thường trực tại 
trường và hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời những khó khăn, thắc mắc, tạo 
thuận lợi cho người dân thực hiện các bước nhập học cho con em theo quy 
định./. 
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...................................................(1)

...................................................(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu CT07 ban hành 
theo TT số 56/2021/TT-BCA 

ngày 15/5/2021

Số:           /XN .................., ngày....... tháng........ năm........
XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ

I. Theo đề nghị của Ông/Bà:
1. Họ, chữ đệm và tên:..............................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:................./................../ .............................  3. Giới tính:.......................
4. Số định danh cá nhân/CMND:
5. Dân tộc:........................................... 6. Tôn giáo:............................ 7. Quốc tịch:.............
8. Quê quán: ...........................................................................................................................
II. Công an(2).......... xác nhận thông tin về cư trú của Ông/Bà có tên tại mục I, như 
sau:
1. Nơi thường trú: ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Nơi tạm trú:........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ............................................. 5. Quan hệ với chủ hộ:...............
6. Số định danh cá nhân của chủ hộ:
7. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT Họ, chữ đệm 
và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Số định danh cá 
nhân/CMND

Quan hệ với  
chủ hộ

8. Nội dung xác nhận khác(3): ...............................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Xác nhận thông tin cư trú này có giá trị đến hết ngày........... tháng........ năm.................. 
(4)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

Chú thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú; (2) Cơ quan đăng ký cư trú; (3) Các nội dung xác 

nhận khác (ví dụ: xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú ...); (4) Có giá trị 06 
tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú và có giá trị 30 
ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công 
dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận này hết 
giá trị kể từ thời điểm thay đổi.
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